
STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Điểm Ký tên Ghi chú

1 100 AT180405 Bùi Xuân Anh AT18D

2 101 AT180105 Nguyễn Việt Anh AT18A

3 102 AT180406 Nguyễn Duy Bình AT18D

4 103 AT180506 Lường Thị Châm AT18E

5 104 AT180107 Đào Hữu Châu AT18A

6 105 AT180407 Phạm Thành Công AT18D

7 106 AT180607 Phạm Bá Cường AT18G

8 107 AT180115 Võ Đại Duy AT18A

9 108 AT180613 Vũ Đức Duy AT18G

10 109 AT170308  Lưu Nhật Đan AT17C

11 110 AT180611 Lê Anh Đức AT18G

12 111 AT180311 Nguyễn Lê Quang Đức AT18C

13 112 AT160218 Nguyễn Minh Đức AT16B

14 113 AT180419 Nguyễn Mạnh Hùng AT18D

15 114 AT180323 Đinh Quang Huy AT18C

16 115 AT180521 Trần Quang Hưởng AT18E

17 116 AT180631 Lê Sao Mai AT18G

18 117 AT180432 Nguyễn Ngọc Mạnh AT18D

19 118 AT180632 Đoàn Ngọc Hoàng Minh AT18G

20 119 AT180236 Mạc Hồng Nam AT18B

21 120 AT180635 Vũ Hoàng Nam AT18G

22 121 AT180137 Trịnh Thúy Ngân AT18A

23 122 AT180334 Trần Quốc Nghĩa AT18C

24 123 AT180138 Nguyễn Đức Phong AT18A

25 124 AT180139 Đỗ Quang Phú AT18A

26 125 AT180439 Hoàng Hà Phương AT18D

27 126 AT180640 Nguyễn Công Quý AT18G

28 127 AT180341 Hoàng Tuyển Quyền AT18C

29 128 AT180343 Phạm Vũ Thái AT18C

30 129 AT180643 Nguyễn Công Thành AT18G

31 130 AT180244 Nguyễn Xuân Thành AT18B

32 131 AT180245 Lê Khánh Thiện AT18B

33 132 AT180545 Nguyễn Văn Tiện AT18E

34 133 AT180546 Lê Bá Trường AT18E Nợ lệ phí
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STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Điểm Ký tên Ghi chú

35 134 AT180250 Hứa Hoàng Tùng AT18B

36 135 AT180449 Nguyễn Thị Tú Uyên AT18D

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....
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STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Điểm Ký tên Ghi chú

1 136 AT170502  Nguyễn Hoàng Anh AT17E

2 137 AT170704  Trần Công Vương Anh AT17H

3 138 AT180302 Phan Ngọc Anh AT18C

4 139 AT180206 Nguyễn Văn Bình AT18B

5 140 AT180512 Trần Đăng Tuấn Dũng AT18E

6 141 AT170214  Hoàng Xuân Dương AT17B

7 142 AT180413 Mai Hoàng Dương AT18D

8 143 AT160311 Nguyễn Danh Dương AT16C

9 144 AT170510  Vi Minh Đồng AT17E

10 145 AT180511 Phạm Minh Đức AT18E Nợ lệ phí
11 146 AT170317  Trần Gia Hiển AT17C

12 147 AT180316 Lê Duy Hiển AT18C

13 148 AT180618 Nguyễn Tiến Hòa AT18G

14 149 AT170421  Lê Việt Hoàng AT17D Nợ lệ phí
15 150 AT180620 Nguyễn Văn Hùng AT18G

16 151 AT180422 Nguyễn Quang Huy AT18D

17 152 AT180122 Trần Quang Huy AT18A

18 153 AT180621 Trần Viết Hưng AT18G

19 154 AT180520 Tô Thị Quỳnh Hương AT18E

20 155 AT180124 Phạm Văn Khanh AT18A

21 156 AT180225 Phan Nam Khánh AT18B

22 157 AT180626 Phù Trung Kiên AT18G

23 158 AT180527 Đỗ Hoàng Kỳ AT18E Nợ lệ phí
24 159 AT180628 Nguyễn Thị Thùy Linh AT18G

25 160 AT180130 Nguyễn Thùy Linh AT18A

26 161 AT180531 Nguyễn Đức Lương AT18E

27 162 AT180433 Nguyễn Tấn Minh AT18D

28 163 AT180234 Nông Nguyễn Tuấn Minh AT18B

29 164 AT180536 Nghiêm Thị Hồng Nhung AT18E

30 165 AT180441 Nguyễn Văn Sao AT18D

31 166 AT180542 Phạm Quang Thắng AT18E

32 167 AT180644 Trần Quang Toả AT18G

33 168 AT180346 Khúc Xuân Trọng AT18C
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STT SBD Mã HVSV Họ đệm Tên Lớp Mã đề Điểm Ký tên Ghi chú

34 169 AT180646 Lều Văn Tú AT18G

35 170 AT180549 Bùi Hữu Hoàng Văn AT18E

36 200 CT060409 Phạm Hoàng Dũng CT6D

37 201 CT060426 Nguyễn Năng Minh CT6D

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20....
CBCT thứ nhất CBCT thứ hai Đại diện Phòng KT&ĐBCLĐT


